
Nghĩa Hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TỔNG SỐ          1,451,937           627,947     355,146      211,910    301,544    107,416    170,346     23,782    167,626       79,875      63,969         23,782        57,367        27,367          30,000                -   

A DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN LÀM CHỦ 

ĐẦU TƯ CHUYỂN VỀ TỈNH

         1,390,705           610,948     341,301      198,065    227,307      56,691    168,346       2,270    110,662       44,423      63,969           2,270        40,267        12,267          28,000                -   

A1 Dự án được bố trí quyết toán từ năm 

2021-2024

              55,128             34,817       17,639          1,634      33,496      11,677      21,319          500      33,496       11,677      21,319              500                -                  -                   -                  -   

1 Đường Cầu Dài - Hành Nhân - Long 

Sơn

BQL DA 

ĐTXD & 

PTQĐ huyện 

Nghĩa Hành

C 2010-

2014

Xã Phước 

Giang

545, ngày 

31/3/2009

              21,147                  836       16,039               34           739             -             739             -             739              -             739                -   Đã QT 2021 

trở về trước

2 Khu dân cư Đồng Dinh, giai đoạn 2 BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

C 2021-

2023

xã Nghĩa 

Hành

296 QĐ-

UBND 

6/112020

              31,981             31,981              -        31,981      11,401      20,580             -        31,981       11,401      20,580                -   

3 Cầu Bà Siêng, xã Hành Dũng BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

C 2019-

2020

Xã Phước 

Giang

387 ngày 

23/10/2018

                2,000               2,000        1,600          1,600           276           276             -               -             276           276             -                  -   Quyết toán 

năm 2020

4 Đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây 

ăn quả huyện Nghĩa Hành năm 2022

Phòng Nông 

nghiệp huyện 

Nghĩa Hành

             -             500             -            500           500              -                500 

A2 Dự án chuyển về các Sở, ban, ngành 

tỉnh

         1,335,577           576,131     323,662      196,431    193,811      45,014    147,028       1,770      77,167       32,746      42,650           1,770        40,267        12,267          28,000                -   

I BQLDA ĐTXD các CT Dân dụng và 

Công nghiệp tỉnh

         1,335,577           576,131     323,662      196,431    193,811      45,014    147,028       1,770      77,167       32,746      42,650           1,770        40,267        12,267          28,000                -   

- Dự án quyết toán             287,278           205,523     233,256      162,156      28,702             -        28,702             -        22,500              -        22,500                -            6,202                -              6,202                -   

1 Đường Tân Hòa- Trũng Kè I - Trũng Kè 

II

BQL CÁC DA 

ĐTXD & 

PTQĐ huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2018-

2021

Xã Thiện 

Tín

 41/QĐ-

UBND, ngày 

08/3/2018 

45,000                          45,000       14,270        14,270      26,778             -        26,778             -        22,500              -        22,500                -   4,278.300 4,278.300 Đã QT 2024 

trở về trước

2 Cầu Hành Tín UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

B 2017-

2018

Xã Thiện 

Tín

29/QĐ-

UBND, ngày 

10/02/2017

              97,992             97,992       93,300        93,300           607             -             607             -               -                -               -                  -   606.900 606.900 Đã QT 2024 

trở về trước

3 Hồ chứa nước Cây Quen UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2013-

2014

Xã Thiện 

Tín

 1606, ngày 

31/10/2011 

              11,907               1,476        9,652             98             -               98             -               -                -               -                  -   98.000 98.000 Đã QT 2024 

trở về trước

4 Hồ chứa nước Hóc Cài UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

C 2010-

2019

Xã Thiện 

Tín

2342, ngày 

29/12/2009

              32,936               3,816       29,738             89             -               89             -               -                -               -                  -   89.000 89.000 Đã QT 2024 

trở về trước

5 Kênh N16-6, xã Hành Phước UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

C 2017-

2018

Xã Đình 

Cương

344/QĐ-

UBND, ngày 

31/10/2016

                9,244               9,244        9,202          9,202             96             96             -   95.600 95.600 Đã QT 2024 

trở về trước

6 Cầu Bà Thân, tuyến đường ĐH.55 UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

C 2015-

2016

Xã Phước 

Giang

211/QĐ-

UBND, ngày 

17/9/2015

                8,000               8,000        7,625          7,625           109           109             -   109.400 109.400 Đã QT 2024 

trở về trước

7 Cầu suối Rau. Tuyến đường ĐH 57 

(ĐT.624 - Dốc Nhây)

UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

C 2015-

2016

Xã Thiện 

Tín

212/QĐ-

UBND, ngày 

21/9/2015

                8,000               8,000        7,741          7,741           106           106 105.800 105.800 Đã QT 2024 

trở về trước

8 Trường mầm non Hành Thịnh- Điểm 

Xuân Đình

UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

C 2015-

2016

Xã Đình 

Cương

84/QĐ-

UBND, ngày 

15/5/2015

                3,800               3,800        3,594          3,594             56             56 55.800 55.800 Đã QT 2024 

trở về trước

9 Trường mầm non Hành Thịnh- Điểm 

Xuân Ba

UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

C 2015-

2016

Xã Đình 

Cương

100/QĐ-

UBND, ngày 

04/6/2015

                2,200               2,200        2,127          2,127             26             26 26.300 26.300 Đã QT 2024 

trở về trước

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (CHUYỂN VỀ CẤP TỈNH, CẤP XÃ)

Phụ lục 3.7

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

TMĐT

Trong đó

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

NSH

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết năm 2020

Tổng số 

(các nguồn 

vốn)

Trong đó:

Ngân sách 

huyện (*)

Quyết định 

đầu tư

Tổng số

Dự kiến 

thời 

gian 

khởi 

công và 

hoàn 

thành

Địa điểm 

thực hiện 

theo quyết 

định đầu 

tư

Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư, 

Quyết định đầu tư

Đơn vị bàn giao: UBND huyện Nghĩa Hành (trước sắp xếp)

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 Luỹ kế vốn đã giao từ năm 2021-2024

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Chủ đầu tư 

theo quyết 

định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu 

tư 

Chủ đầu tư 

điều chỉnh (**)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C)

1



Nghĩa Hành

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

TMĐT

Trong đó

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

NSH

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết năm 2020

Tổng số 

(các nguồn 

vốn)

Trong đó:

Ngân sách 

huyện (*)

Quyết định 

đầu tư

Tổng số

Dự kiến 

thời 

gian 

khởi 

công và 

hoàn 

thành

Địa điểm 

thực hiện 

theo quyết 

định đầu 

tư

Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư, 

Quyết định đầu tư

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 Luỹ kế vốn đã giao từ năm 2021-2024

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Chủ đầu tư 

theo quyết 

định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu 

tư 

Chủ đầu tư 

điều chỉnh (**)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C)

10 Đo đạc thu hồi đất, BT hỗ trợ & TDDC 

KDC Đồng Chợ

UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2016-

2019

xã Nghĩa 

Hành

239/QĐ-

UBND, ngày 

09/9/2016

                5,500               5,500        4,793          4,793             16             16 16.300 16.300 Đã QT 2024 

trở về trước

11 Kè chống sạt lở bờ Bắc Sông Vệ, xã 

Hành Phước, huyện Nghĩa Hành

UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2019-

2020

Xã Đình 

Cương

190/QĐ-

UBND, ngày 

07/5/2019

              14,000             14,000       13,900        13,900           100           100 99.800 99.800 Đã QT 2024 

trở về trước

12 Đường nội thị trấn Chợ Chùa và đường 

cầu Bến Đá huyện Nghĩa Hành

UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2009-

2015

xã Nghĩa 

Hành

1167/QĐ-

UBND, ngày 

26/4/2022

              43,699               1,495       32,699             989           506             -             506             -               -                -               -                  -   505.800 505.800 Đã QT 2024 

trở về trước

13 Sửa chữa khẩn cấp trường Huỳnh thúc 

kháng cũ thành Trung tâm văn Hóa (GĐ 

2) 

UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2017-

2018

xã Nghĩa 

Hành

414/QĐ-

UBND, ngày 

30/10/2017

                5,000               5,000        4,615          4,615           115             -             115             -               -                -               -                  -   115.000 115.000 Đã QT 2024 

trở về trước

- Dự án chuyển từ từ giai đoạn 2016-

2020 sang

            310,793           115,430       90,406        34,275      63,998        5,506      58,492             -        20,044        5,506      14,538                -            3,111                -              3,111                -                      -   

14 Cầu Hang Đá, huyện Nghĩa Hành UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2019-

2020

xã Nghĩa 

Hành

395  ngày 

30/10/2018

                7,336               7,336        5,500             500        1,456        1,456             -               -          1,456        1,456             -                  -   Quyết toán 

năm 2021

15 Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2017-

2019

xã Nghĩa 

Hành

Số 213 ngày 

10/7/2017

              24,995             24,995       23,655        23,655        1,340             -          1,340             -          1,340              -          1,340                -   Đã QT 2024 

trở về trước

16 Đường vào cụm công nghiệp Đồng Dinh, 

huyện Nghĩa Hành

UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2019-

2020

xã Nghĩa 

Hành

408/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2018

              13,298               3,298       13,000          3,000           298             -             298             -             298              -             298                -   Đã QT 2024 

trở về trước

17 Nâng cấp, mở rộng công viên 23/3 BQL CÁC DA 

ĐTXD & 

PTQĐ huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2019-

2020

xã Nghĩa 

Hành

597 ngày 

30/10/2019

              33,207             33,207        4,809          4,809      26,867        4,050      22,817             -          6,050        4,050        2,000                -   2,786.000 2,786.000 Quyết toán 

năm 2024

18 Kè chống sạt lở bờ Bắc Sông Vệ, đoạn 

qua thôn An Chỉ, xã Hành Phước, huyện 

Nghĩa Hành

UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2013-

2015

xã Đình 

Cương

732/QĐ-

UBND, ngày 

21/5/2012

              49,705               2,342       42,902          1,771           325           325             -   324.800 324.800 Đã QT 2024 

trở về trước

19 Hồ chứa nước Suối Đá UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

B 2016-

2024

xã Thiện 

Tín 

2061/QĐ-

UBND, ngày 

28/10/2016

            102,252             12,252           540             540      11,712             -        11,712             -               -                -               -                  -   Đang 

thi công 

20 Đường tránh đông huyện Nghĩa Hành UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

B 2019-

2021

xã Nghĩa 

Hành

1925/QĐ-

UBND, ngày 

31/10/2018

              80,000             32,000              -        22,000             -        22,000             -        10,900              -        10,900                -   Đang 

thi công 

- Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025             667,337           185,009              -                 -        99,897      38,527      59,600       1,770      34,516       27,133        5,612           1,770        29,848        11,394          18,454                -   

21 Trường Mầm non Hành Minh BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2022-

2023

xã Phước 

Giang 

6853 ngày 

23/12/2022 

                4,500               4,500              -          3,842        3,842             -               -          3,842        3,842             -                  -   Quyết toán 

năm 2024

22 Trường Tiểu học Hành Đức BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2022-

2023

xã Nghĩa 

Hành

6852 ngày 

23/12/2022 

                2,500               2,500              -          2,425        2,425             -               -          2,425        2,425             -                  -   Quyết toán 

năm 2024

23 Trường tiểu học thị trấn Chợ Chùa BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2024-

2025

xã Nghĩa 

Hành

979 ngày 

29/3/2024

                5,000               5,000              -          4,180        4,180             -               -          2,500        2,500             -                  -   1,679.800 1,679.800 Quyết toán 

năm 2025

24 Trường TH Hành Thuận BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2021-

2022

xã Nghĩa 

Hành

3140 ngày 

24/12/2021

                7,833               7,833              -          7,833        7,833             -               -          7,833        7,833             -                  -   Quyết toán 

năm 2023

2



Nghĩa Hành

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

TMĐT

Trong đó

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

NSH

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết năm 2020

Tổng số 

(các nguồn 

vốn)

Trong đó:

Ngân sách 

huyện (*)

Quyết định 

đầu tư

Tổng số

Dự kiến 

thời 

gian 

khởi 

công và 

hoàn 

thành

Địa điểm 

thực hiện 

theo quyết 

định đầu 

tư

Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư, 

Quyết định đầu tư

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 Luỹ kế vốn đã giao từ năm 2021-2024

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Chủ đầu tư 

theo quyết 

định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu 

tư 

Chủ đầu tư 

điều chỉnh (**)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C)

25  Di dân tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư 

và tạo hành lang an toàn môi trường khu 

liên hiệp xứ lý chất thải rắn Nghĩa Kỹ 

thuộc huyện Nghĩa Hành

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

B 2020-

2021

228 ngày 

30/12/2020

            194,000              -             120             -             120             -               -                -               -                  -   120.100 120.100 Quyết toán 

năm 2025

26 Nâng cấp đường huyện ĐH.56C (Hành 

Minh - Hành Đức - Hành Phước)

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2022-

2025

xã Phước 

Giang - xã 

Nghĩa 

Hành

 2149, ngày 

25/10/2022 

45,000              10,000                         -        10,000             -        10,000             -               -                -               -                  -   2,500.000 2,500.000 đang thực hiện

27 Cầu Hành Dũng - Hành Nhân BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2021-

2024

xã Phước 

Giang 

2150, ngày 

25/10/2021

              40,000             10,000              -        10,000        1,924        8,076             -          2,800              -          2,800                -   6,621.000 1,924.000 4,697.000 Đã quyết toán 

( GĐ1/2025)

28 Hệ thống điện chiếu sáng đường ĐT.624, 

đoạn qua huyện Nghĩa Hành

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C xã 

Nghĩa 

Hành

349  ngày 

21/02/2022

              27,000              -               -               -               -               -               -                -               -                  -   Đã QT 2024 

trở về trước

29 Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn 

qua thị trấn Chợ Chùa

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

B 2023-

2026

xã Nghĩa 

Hành

5438,

 ngày 

22/8/2023

            250,000           100,000              -        21,940           200      21,740             -             200           200             -                  -   10,206.700 10,206.700 đang thực hiện

30 Trường THCS Lê Khiết, hạng mục: 04 

phòng 02 tầng

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2021 355 ngày 

19/12/2020

                3,070               3,070              -          2,516        1,846             -            670        2,516        1,846             -                670 Đã QT 2024 

trở về trước

31 Trường Mầm non Hành Dũng, hạng 

mục: 04 phòng 02 tầng

UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2021-

2022

xã Phước 

Giang 

355 ngày 

19/12/2020

                4,250               4,250              -          3,795        3,795             -               -          3,795        3,795             -                  -   Đã QT 2024 

trở về trước

32 Cầu Hành Phước - Hành Thịnh, hạng 

mục: Điện chiếu sáng

UBND huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2021-

2022

xã Đình 

Cương

2969 ngày 

08/12/2021

                1,100               1,100              -          1,100             -         1,100        1,100              -               -             1,100 Đã QT 2024 

trở về trước

33 Nâng cấp tuyến đường ĐH.51 (Cầu Dài 

– Hành Nhân – Long Sơn)

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2023-

2024

xã Phước 

Giang 

6464 /QĐ-

UBND 

20/10/2023

              28,000             11,672              -        11,530        7,791        3,739             -               -                -               -                  -   8,130.0 7,790.6 339.4 Quyết toán 

năm 2025

34 Khu dân cư Thầy Ba, xã Hành Nhân BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2021-

2022

xã Phước 

Giang 

3046 ngày 

21/1/2021

                2,300               2,300              -          2,024             -          2,024             -          1,433              -          1,433                -   590.8 590.8 Quyết toán 

năm 2022

35 Cải tạo, nâng cấp khu Trung tâm hành 

chính huyện

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

2021-

2022

xã Nghĩa 

Hành

3142 ngày 

24/12/2021

                4,534               4,534              -          4,327        4,327             -               -          4,327        4,327             -                  -   Đã QT 2024 

trở về trước

36 Truong mam non hanh dung, hang muc 

04 phong hoc 02 tang

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

2021-

2022

xã Phước 

Giang 

354 ngày 

19/12/2020

                4,250               4,250              -             366           366             -               -             366           366             -                  -   Đã QT 2024 

trở về trước

38 Đường huyện ĐH.59C BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

2021-

2024

xã Nghĩa 

Hành

641 ngày 

11/6/2021

              40,000             10,000              -        10,000             -        10,000             -          1,000              -          1,000                -   DA dừng thực 

hiện 2021

39 Đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây 

ăn quả huyện Nghĩa Hành năm 2022

Phòng Nông 

Nghiệp và 

PTNT huyện 

Nghĩa Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

                4,000               4,000              -          3,900             -          3,900             -             380              -             380                -   

- Dự án chuẩn bị đầu tư (chưa bố trí vốn 

thực hiện)

              70,169             70,169              -                 -          1,214           980           234             -             107           107             -                  -            1,106             873               233                -                      -   
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Nghĩa Hành

Vốn tỉnh 
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Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C)

41 Nhà đa năng Trường THCS Hành Thuận BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

2025-

2026

4438, ngày 

11/12/2024

                5,000               5,000              -             110           110             -               -               -                -               -                  -   110.000 110.000

42 Trường THCS Hành Nhân BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

2025-

2026

4439, ngày 

11/12/2024

                5,500               5,500              -             128           128             -               -               -                -               -                  -   128.000 128.000

43 Trường Mầm non Hoa Mai BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

2025-

2026

4440, ngày 

11/12/2024

              12,999             12,999              -             287           287             -               -               -                -               -                  -   287.000 287.000

44 Trường THCS Hành Minh BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

2025-

2026

4441/QĐ-

UBND  

11/12/2024

                6,500               6,500              -             143           143             -               -               -                -               -                  -   143.000 143.000

45 NC Trường tiểu học Hành Tín Tây BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

2025-

2026

4442/QĐ-

UBND  

11/12/2024

                3,100               3,100              -             119           119             -               -               -                -               -                  -   119.000 119.000

46 NC Trường mn Hành Thiện BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

2025-

2026

4438, ngày 

11/12/2024

                2,000               2,000              -               86             86             -               -               -                -               -                  -   86.000 86.000

47 Phòng họp HDND, UBND huyện BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

2025-

2026

4444, ngày 

11/12/2024

                5,000               5,000              -             142             -             142             -               -                -               -                  -   142.000 142.000

37 Truong THCS Le Khiet, hang muc 04 

phong hoc 02 tang

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

2021 xã Đình 

Cương

355 ngày 

19/12/2020

                3,070               3,070              -             107           107             -               -             107           107             -                  -   

40 Hệ thống điện chiếu sáng đường ĐH 

624, đoạn qua huyện Nghĩa Hành

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ 

huyện Nghĩa 

Hành

BQLDA ĐTXD 

các CT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh

C 2022-

2023

xã Nghĩa 

Hành

349  ngày 

21/02/2022

              27,000             27,000              -               92             -               92             -               -                -               -                  -   91.000 91.000

B DỰ ÁN DO CẤP XÃ (CŨ) LÀM CHỦ 

ĐẦU TƯ CHUYỂN VỀ CẤP XÃ 

(MỚI)

              61,233             16,999       13,845        13,845      33,050      20,609        2,000     10,441      31,050       20,609             -           10,441          2,000                -              2,000                -    HTMT 

Dự án Quyết toán               25,949             16,999       13,845        13,845      11,546        6,126             -         5,420      11,546        6,126             -             5,420                -                  -                   -                  -   

1 Khu dân cư Đồng Dinh, thị trấn Chợ 

Chùa

UBND thị trấn 

Chợ Chùa

C 2019-

2020

xã Nghĩa 

Hành

386 ngày 

17/10/2018

              14,999             14,999       12,345        12,345        1,827        1,827             -               -          1,827        1,827             -                  -   Quyết toán 

năm 2023

2 Khu dân cư Bắc Đồng Xít (giai đoạn 3) UBND thị trấn 

Chợ Chùa

C 2019-

2020

xã Nghĩa 

Hành

592 ngày 

28/10/19 

                2,000               2,000        1,500          1,500           192           192             -               -             192           192             -                  -   Quyết toán 

năm 2021

16 Truong mam non Hanh Thuan UBND xã 

Hành Thuận

C xã Nghĩa 

Hành

             -             239           239             -               -             239           239             -                  -   

33 Hội trường kết hợp Nhà văn hóa xã 

Hành Trung

UBND xã 

Hành Trung

C              -             608           608             -               -             608           608             -                  -   

34 Trụ sở UBND xã Hành Phước UBND xã 

Hành Phước

C              -          1,080        1,080             -               -          1,080        1,080             -                  -   

35 Nhà công vụ thuộc Công an huyện Nghĩa 

Hành

C              -          1,000             -               -         1,000        1,000              -               -             1,000 

36 KCH Kênh N12.10 KC2 C                    600              -               30             30             -               -               30             30             -                  -   

37 KCH Kênh N10.5.3- Ngõ Tôn C                    600              -               30             30             -               -               30             30             -                  -   

38 Nhà văn hóa xã Hành Đức UBND xã 

Hành Đức

C                 3,500              -             234           234             -               -             234           234             -                  -   

Dự án tạm 

dừng thực 

hiện do chuyển 

CQ địa 

phương 02 cấp
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Chủ đầu tư 
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định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu 

tư 

Chủ đầu tư 

điều chỉnh (**)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C)

39 Nhà văn hóa xã Hành Tín Đông kết hợp 

tránh lũ cộng đồng

UBND xã 

Hành Tín 

Đông

C                 3,500              -               36             36             -               -               36             36             -                  -   

40 Cổng chào xã Hành Tín Đông UBND xã 

Hành Tín 

Đông

C                    750              -             700           700             -               -             700           700             -                  -   

41 Sửa chữa điểm sinh hoạt văn hóa thôn 

Thuận Hòa

C              -             400           400             -               -             400           400             -                  -   

42 SC điểm sinh hoạt văn hóa thôn Hòa Mỹ 

xã Hành Phước

UBND xã 

Hành Phước

C              -             600             -               -            600           600              -               -                600 

43 Nâng cấp tuyến Ngã ba Trường Mẫu 

Giáo - Nhà Cao Sơn 

C              -             750           750             -               -             750           750             -                  -   

44 Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Châu Me xã 

Hành Thịnh

UBND xã 

Hành Thịnh 

C              -          1,000             -         1,000        1,000              -             1,000 

45 Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc UBND 

huyện

C              -          1,120             -         1,120        1,120              -             1,120 

46 Sửa chữa nhà làm việc Đảng ủy – Mặt 

trận và các hội đoàn thể xã Hành Tín 

Đông

UBND xã 

Hành Tính 

Đông

C              -             600             -            600           600              -                600 

47 Đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây 

ăn quả huyện Nghĩa Hành năm 2021

C              -          1,100             -         1,100        1,100              -             1,100 

I. Xã Nghĩa Hành               18,738                     -                -                 -          8,597        5,597        2,000       1,000        6,597        5,597             -             1,000          2,000                -              2,000                -                      -   

- Bố trí trả nợ quyết toán

- Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025               18,738                     -                -                 -          8,597        5,597        2,000       1,000        6,597        5,597             -             1,000 2,000.0 2,000.0

1 Sửa chữa tuyến kênh N10-2-1 UBND xã 

Hành Thuận

UBND xã Nghĩa 

Hành

                1,000              -          1,000             -               -         1,000        1,000              -               -             1,000 

3 Trung tâm hành chính xã Hành Thuận UBND xã 

Hành Thuận

UBND xã Nghĩa 

Hành

              11,000              -          2,527        2,527             -               -          2,527        2,527             -                  -   

4 Chợ Chiều Hành Trung UBND xã 

Hành Trung

UBND xã Nghĩa 

Hành

                2,500              -          1,701        1,701             -               -          1,701        1,701             -                  -   

5 Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất 

Trường THCS Hành Trung

UBND xã 

Hành Trung

UBND xã Nghĩa 

Hành

                1,138              -             690           690             -               -             690           690             -                  -   

6 Nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc UBND 

xã Hành Trung

UBND xã 

Hành Trung

UBND xã Nghĩa 

Hành

                1,100              -             678           678             -               -             678           678             -                  -   

28 Nhà làm việc UBND thị trấn Chợ Chùa UBND thị trấn 

Chợ Chùa

UBND xã Nghĩa 

Hành

                2,000              -          2,000             -          2,000             -               -                -               -                  -   2,000.000 2,000.000

II. Xã Thiện Tín                 2,985                     -                -                 -          5,272        2,286             -         2,985        5,272        2,286             -             2,985                -                  -                   -                  -   

- Dự án Quyết toán                 2,985                     -                -                 -          5,272        2,286             -         2,985        5,272        2,286             -             2,985 

1 Sửa chữa trạm bơm Mễ Sơn UBND xã 

Hành Thiện

UBND xã Thiện 

Tín

                   600              -             600             -               -            600           600              -               -                600 

2 Tru so UBND xa Hanh Tin Tay UBND xa 

Hanh Tin Tay

UBND xã Thiện 

Tín

xã Thiện 

Tín

             -          2,251        2,251             -               -          2,251        2,251             -                  -   

3 Trạm hạ thế tại vườn cây ăn quả tập 

trung Xóm Trũng

UBND xã 

Hành Thiện

UBND xã Thiện 

Tín

                1,200              -          1,200             -               -         1,200        1,200              -               -             1,200 

4 Nạo vét tuyến kênh Hóc Cài UBND xã 

Hành Thiện

UBND xã Thiện 

Tín

                     35              -               71             35             -              35             71             35             -                  35 

5 Sửa chữa công trình Đập Suối Chí UBND xã 

Hành Tín 

Đông

UBND xã Thiện 

Tín

                   400              -             400             -               -            400           400              -               -                400 
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Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

TMĐT

Trong đó

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn tỉnh 

phân cấp

Vốn đất 

huyện

Vốn khác 

(tăng thu, 

TKC…)

NSH

Lũy kế vốn đã bố trí 

đến hết năm 2020

Tổng số 

(các nguồn 

vốn)

Trong đó:

Ngân sách 

huyện (*)

Quyết định 

đầu tư

Tổng số

Dự kiến 

thời 

gian 

khởi 

công và 

hoàn 

thành

Địa điểm 

thực hiện 

theo quyết 

định đầu 

tư

Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư, 

Quyết định đầu tư

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 Luỹ kế vốn đã giao từ năm 2021-2024

TT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Chủ đầu tư 

theo quyết 

định đầu 

tư/quyết định 

giao chủ đầu 

tư 

Chủ đầu tư 

điều chỉnh (**)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C)

6 Sửa chữa cầu Máng số 2 thuộc tuyến 

đường Trạm bơm số 1 - Cầu Giáo

UBND xã 

Hành Tín 

Đông

UBND xã Thiện 

Tín

                   750              -             750             -               -            750           750              -               -                750 

III. Xã Đình Cương                 9,550                     -                -                 -          4,500        4,100             -            400        4,500        4,100             -                400                -                  -                   -                  -   

- Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025                 9,550                     -                -                 -          4,500        4,100             -            400        4,500        4,100             -                400 

1 Sửa chữa Đập mương bổi giữa, thôn Kỳ 

Thọ Nam 2, xã Hành Đức

UBND xã 

Hành Đức

UBND xã Đình 

Cương

                   400              -             400             -               -            400           400              -               -                400 

2 Khu Nghĩa trang nhân dân Mu Rùa, xã 

Hành Đức

UBND xã 

Hành Đức

UBND xã Đình 

Cương

                1,100              -          1,000        1,000             -               -          1,000        1,000             -                  -   

3 Nâng cấp sân vận động xã Hành Phước UBND xã 

Hành Phước

UBND xã Đình 

Cương

                1,050              -             100           100             -               -             100           100             -                  -   

4 Nhà làm việc UBND xã Hành Thịnh UBND xã 

Hành Thịnh 

UBND xã Đình 

Cương

                7,000              -          3,000        3,000             -               -          3,000        3,000             -                  -   

IV. Xã Phước Giang                 4,010                     -                -                 -          3,135        2,500             -            635        3,135        2,500             -                635                -                  -                   -                  -                      -   

- Dự án khởi công giai đoạn 2021-2025                 4,010                     -                -                 -          3,135        2,500             -            635        3,135        2,500             -                635 

1 Ngõ ông Phú - Ngõ ông Hanh - Nguyễn 

Thị Kế

UBND xã 

Hành Dũng

UBND xã Phước 

Giang

             -             328             -               -            328           328              -               -                328 

2 Đường bê tông Võ Hữu Thời - Nguyễn 

Nhạn

UBND xã 

Hành Dũng

UBND xã Phước 

Giang

             -             225             -               -            225           225              -               -                225 

3 Hội trường và phòng họp UBND xã 

Hành Dũng

UBND xã 

Hành Dũng

UBND xã Phước 

Giang

                   780              -             700           700             -               -             700           700             -                  -   

4 Bia tưởng niệm Tiểu đoàn Bộ Binh 83 UBND xã 

Hành Dũng

UBND xã Phước 

Giang

                   780              -               82             -               -              82             82              -               -                  82 

5 Nhà văn hóa thôn Kim Thành, xã Hành 

Dũng

UBND xã 

Hành Dũng

UBND xã Phước 

Giang

                   600              -             600           600             -               -             600           600             -                  -   

6 Nhà văn hoá thôn Đông Trúc Lâm UBND xã 

Hành Nhân

UBND xã Phước 

Giang

                1,150              -          1,000        1,000             -               -          1,000        1,000             -                  -   

7 Sửa chữa nhà làm việc UBND xã Hành 

Minh

UBND xã 

Hành Minh

UBND xã Phước 

Giang

                   700              -             200           200             -               -             200           200             -                  -   

C Đối ứng trả nợ các dự án thuộc 

CTMTQG xây dựng nông thôn mới đã 

quyết toán hoàn thành

     41,187      30,116             -       11,071      25,913       14,842             -           11,071 15,099.6 15,099.6

Ghi chú:

(*): Chuẩn xác sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án.

(**): Giao UBND tỉnh rà soát, giao chủ đầu tư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
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